
STT Họ tên Ngày sinh Lớp Điểm Giải Môn

31 TRẦN TUẤN HƯNG 05/11/2012 8A2 13.30 Ba Anh 8

32 NGUYỄN MẠNH HÙNG 12/05/2011 9A4 13.25 Ba Hóa 

33 VŨ PHƯƠNG ANH 22/08/2012 8A2 12.90 Ba Anh 8

34 TRẦN DUY HƯNG 12/12/2012 8A1 12.75 Ba Toán 8

35 NGUYỄN TÚ ANH 14/02/2012 8A2 12.50 Ba Anh 8

36 NINH MAI PHƯƠNG 02/06/2012 8A2 12.10 Ba Anh 8

37 NGUYỄN GIA BẢO 08/11/2011 9A2 12.00 Ba Hóa 

38 NGÔ THỊ KHÁNH LINH 16/06/2011 9A3 12.00 Ba Địa

39 PHẠM NGỌC KHÁNH 20/04/2012 8A3 12.00 Ba Văn 8

40 PHẠM BẢO TRANG 16/01/2012 8A3 12.00 Ba Văn 8

41 BÙI NGUYỄN BẢO THI 18/07/2011 9A3 11.50 Ba Văn 9

42 BÙI TUẤN DŨNG 28/05/2011 9A1 10.50 Ba Lý

43 NGUYỄN PHƯƠNG NGA 17/04/2011 9A3 10.50 Ba Sử

44 NGUYỄN KHÁNH LINH 07/12/2011 9A3 8.75 Ba Sử

45 ĐINH THỊ THU HUYỀN 14/07/2012 8A3 11.00 Khuyến khích Văn 8

46 PHẠM QUANG MINH 03/05/2012 8A1 10.75 Khuyến khích Toán 8

47 NGÔ TRẦN HƯƠNG 

GIANG

12/12/2012 8A3 10.75 Khuyến khích Văn 8

48 PHẠM MINH HÀ 29/03/2012 8A2 10.60 Khuyến khích Anh 8

49 PHẠM NGỌC LAN 05/04/2012 8A2 10.50 Khuyến khích Anh 8

50 PHẠM HỒNG CHÂU ANH 06/02/2012 8A3 10.25 Khuyến khích Văn 8

51 BÙI THỊ MỸ DUNG 30/04/2011 9A3 9.50 Khuyến khích Sinh

52 DƯƠNG THANH TÂM 29/12/2011 9A3 9.50 Khuyến khích Địa

53 NGUYỄN DƯƠNG LINH 19/05/2011 9A3 8.75 Khuyến khích Sinh

54 DƯƠNG KIM ÁNH 25/08/2011 9A1 8.25 Khuyến khích Lý

55 TRƯƠNG GIA BÌNH 29/12/2011 9A1 8.00 Khuyến khích Lý
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